
Xếp loại Ghi chú

a Viên chức 27

1 Chung Trần Thế Vinh 01012003 A1 A1

2 Trần Đình Khải 01012008 A3 A2 Thống nhất đề nghị của đơn vị

3 Vũ Quang Khải 01012007 A3 A3

4 Vũ Đức Pháp 01012013 A2 A1 Thống nhất đề nghị của đơn vị

5 Bùi Anh Tuấn 01012023 A3 A2 Thống nhất đề nghị của đơn vị

6 Dương Minh Chung 01012014 A4 A4

7 Đỗ Thị Phương Khanh 01012005 A2 A2

8 Trương Thị Phương Hồng 01012006 A3 A3

9 Phan Thị Xuân Trang 01012012 A2 A2

10 Lư Thị Yến Vũ 01012016 A1 A1

11 Nguyễn Thanh Vũ 01012015 A2 A2

12 Nguyễn Tiến Dũng 01012019 A3 A3

13 Nguyễn Thành Long 01012018 A2 A2

14 Nguyễn Ngọc Quỳnh 01012017 A4 A4

15 Nguyễn Duy Hải 01012022 A4 A4

16 Trần Minh Thông 01012020 A3 A2 Thống nhất đề nghị của đơn vị

17 Trần Thị Hương 01012021 A4 A4

18 Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc 01012011 A3 A3
Nhắc nhở GV thực hiện đúng quy

định giờ giảng dạy

19 Dương Thị Hồng 01012028 A2 A1 Thống nhất đề nghị của đơn vị

20 Nguyễn Thanh Giang 01012032 A3 A3

21 Nguyễn Hồng Phúc 01025017 A2 A1 Thống nhất đề nghị của đơn vị

22 Nguyễn Văn Sơn 01006004 A4 A4

23 Nguyễn Khắc Huy 01013068 A2 A1 Thống nhất đề nghị của đơn vị

24 Võ Hoài Sơn 01012048 A1 A1

25 Nguyễn Thị Xuân Chinh 01012049 A3 A3

26 Nguyễn Ngọc Hiệp 01009006 A3 A3

27 Nguyễn Duy Tân 01012050 A3 A3
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